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Danh mục các văn bản ôn tập xét tuyển viên chức sự nghiệp năm 2024 

 
 
 

Căn cứ Kế hoạch số 96/KH-UBND ngày 20/3/2024 của Ủy ban nhân dân 

huyện Krông Nô về việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp huyện Krông Nô năm 2024;  

Căn cứ Thông báo số 48/TB-UBND ngày 26/3/2024 của Ủy ban nhân dân 

huyện Krông Nô về việc Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp huyện 

Krông Nô năm 2024.  

Hội đồng xét tuyển viên chức sự nghiệp huyện Krông Nô năm 2024 thông 

báo về danh mục tài liệu ôn tập xét tuyển viên chức sự nghiệp huyện Krông Nô 

năm 2024. 

(Có danh mục các văn bản kèm theo). 

Hội đồng xét tuyển viên chức sự nghiệp huyện Krông Nô năm 2024 thông 

cho các thí sinh được biết và ôn tập./. 

Nơi nhận:                                                                                     
- UBND huyện (B/c); 

- Hội đồng xét tuyển; 

- Trang thông tin điện tử huyện; 

- Thí sinh dự tuyển; 

- Lưu: VT, HĐXTVC. 
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DANH MỤC 

Nội dung ôn tập xét tuyển viên chức sự nghiệp huyện Krông Nô năm 2024 

 

I. SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC 

1. Vị trí xét tuyển viên chức giáo viên mầm non hạng III 

1.1. Kiến thức chung 

- Luật Viên chức ngày 15/11/2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25/11/2019; 

- Luật Giáo dục ngày 14/6/2019; 

- Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ về xử lý 

kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức; 

- Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về đánh 

giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức; 

- Nghị định số 48/2023/NĐ-CP ngày 17/7/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 về đánh giá, 

xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức; 

- Thông tư số 52/2020/TT-BGDĐT ngày 31/12/2020 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường mầm non; 

- Thông tư số 19/2023/TT-BGDĐT ngày 30/10/2023 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo hướng dẫn về vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề 

nghiệp và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non 

công lập; 

- Thông tư số 08/2023/TT-BGDĐT ngày 14/04/2023 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư số 01/2021/TT-BGDĐT, 

02/2021/TT-BGDĐT, 03/2021/TT-BGDĐT, 04/2021/TT-BGDĐT ngày 

02/02/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo 

dục mầm non, phổ thông công lập. 

1.2. Kiến thức chuyên ngành 

- Thông tư số 06/2019/TT-BGDĐT ngày 12/4/2019 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo quy định quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục 

phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên; 

- Thông tư số 01/VBHN-BGDĐT ngày 13/4/2021 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo ban hành chương trình giáo dục mầm non; 
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- Thông tư số 48/2011/TT-BGDĐT ngày 25/10/2011 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo Quy định chế độ làm việc đối với giáo viên mầm non; 

- Quyết định số 131/QĐ-TTg ngày 25/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt Đề án "Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số 

trong giáo dục và đào tạo giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030" 

- Các phương pháp, kỹ thuật dạy học tích cực đối với giáo dục Mầm 

non… 

2. Vị trí xét tuyển viên chức giáo viên tiểu học hạng III ( Giáo viên 

tiểu học, Giáo viên Tiếng Anh, Giáo viên thể dục) 

2.1. Kiến thức chung 

- Luật Viên chức ngày 15/11/2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25/11/2019; 

- Luật Giáo dục ngày 14/6/2019; 

- Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ về xử lý 

kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức; 

- Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về đánh 

giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức; 

- Nghị định 48/2023/NĐ-CP ngày 17/7/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính 

phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức; 

- Thông tư số 28/2020/TTT-BGDĐT ngày 04/9/2020 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo ban hành điều lệ trường tiểu học; 

- Thông tư số 20/2023/TT-BGDĐT nggày 30/10/2023 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo hướng dẫn về vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề 

nghiệp và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông 

và các trường chuyên biệt công lập 

- Thông tư số 08/2023/TT-BGDĐT ngày 14/04/2023 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư số 01/2021/TT-BGDĐT, 

02/2021/TT-BGDĐT, 03/2021/TT-BGDĐT, 04/2021/TT-BGDĐT ngày 

02/02/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo 

dục mầm non, phổ thông công lập. 

- Văn bản hợp nhất số: 03/VBHN-BGDĐT ngày 23/6/2017 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về việc ban hành quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên 

phổ thông. 

2.2. Kiến thức chuyên ngành 

- Thông tư số 06/2019/TT-BGDĐT ngày 12/4/2019 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo quy định quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục 

phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên; 
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- Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/5/2006 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo về ban hành Chương trình giáo dục phổ thông; 

- Thông tư số 03/VBHN-BGDĐT ngày 28/9/2016 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo ban hành Quy định đánh giá học sinh tiểu học; 

- Thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo ban hành Quy định đánh giá học sinh tiểu học; 

- Chương trình giáo dục tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 

32/2018/QĐ-GĐĐT ngày 26/12/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành 

chương trình giáo dục phổ thông; 

- Quyết định số 131/QĐ-TTg ngày 25/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt Đề án "Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số 

trong giáo dục và đào tạo giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030"; 

- Các kỹ thuật dạy học tích cực; phương pháp dạy học tích cực; mô hình 

giáo dục STEM trong trường Tiểu học…  

3. Vị trí xét tuyển viên chức giáo viên trung học cơ sở, trung tâm giáo 

dục thường xuyên hạng III 

3.1. Kiến thức chung 

- Luật Viên chức ngày 15/11/2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25/11/2019; 

- Luật Giáo dục ngày 14/6/2019; 

- Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ về xử lý 

kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức; 

- Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về đánh 

giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức; 

- Nghị định số 48/2023/NĐ-CP ngày 17/7/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 về đánh giá, 

xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức; 

- Thông tư số 32/2020/TTT-BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo ban hành điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và 

trường phổ thông có nhiều cấp học; 

- Thông tư số 20/2023/TT-BGDĐT nggày 30/10/2023 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo hướng dẫn về vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề 

nghiệp và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông 

và các trường chuyên biệt công lập; 

- Thông tư số 08/2023/TT-BGDĐT ngày 14/04/2023 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư số 01/2021/TT-BGDĐT, 

02/2021/TT-BGDĐT, 03/2021/TT-BGDĐT, 04/2021/TT-BGDĐT ngày 02 

tháng 02 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn 
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chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các 

cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập. 

- Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT ngày 23/6/2017 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về việc ban hành quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên 

phổ thông. 

3.1. Kiến thức chuyên ngành 

- Thông tư số 06/2019/TT-BGDĐT ngày 12/4/2019 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo quy định quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục 

phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên; 

- Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo; Thông tư số 26/2020/TT-BGDĐT ngày 26/8/2020 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo về sửa đổi, bổ dung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh 

trung học cơ sở và trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 

58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

- Chương trình giáo dục phổ thông bậc trung học cơ sở (ban hành kèm 

theo Thông tư số 32/2018/QĐ-GĐĐT ngày 26/12/2018 của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo ban hành chương trình giáo dục phổ thông. 

- Quyết định số 131/QĐ-TTg ngày 25/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt Đề án "Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số 

trong giáo dục và đào tạo giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030". 

- Các kỹ thuật dạy học tích cực; phương pháp dạy học tích cực; mô hình 

giáo dục STEM trong trường Trung học cơ sở…  

4. Vị trí xét tuyển kế toán trường học, trung tâm Giáo dục nghề 

nghiệp - Giáo dục thường xuyên 

4.1. Kiến thức chung 

- Luật Viên chức ngày 15/11/2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25/11/2019; 

- Luật Giáo dục ngày 14/6/2019. 

- Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ về xử lý 

kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức; 

- Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về đánh 

giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức; 

- Nghị định số 48/2023/NĐ-CP ngày 17/7/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ 

về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức; 

- Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT ngày 23/6/2017 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về việc ban hành quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên 

phổ thông. 
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- Thông tư số 19/2023/TT-BGDĐT ngày 30/10/2023 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo hướng dẫn về vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề 

nghiệp và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non 

công lập (vị trí kế toán trường Mầm non). 

- Thông tư số 20/2023/TT-BGDĐT ngày 30/10/2023 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo hướng dẫn về vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề 

nghiệp và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông 

và các trường chuyên biệt công lập (vị trí kế toán Trung tâm Giáo dục nghề 

nghiệp - Giáo dục thường xuyên). 

- Thông tư số 08/2023/TT-BGDĐT ngày 14/04/2023 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư số 01/2021/TT-BGDĐT, 

02/2021/TT-BGDĐT, 03/2021/TT-BGDĐT, 04/2021/TT-BGDĐT ngày 

02/02/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo 

dục mầm non, phổ thông công lập. 

4.2. Kiến thức chuyên ngành 

- Luật Kế toán ngày 20/11/2015; 

- Nghị định số 174/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016 của Chính phủ Quy 

định chi tiết một số điều của luật Kế toán; 

- Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính về 

việc hướng dẫn chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp; 

- Các quy định về tổ chức mua sắm, quản lý tài sản công... hiện hành. 

5. Vị trí xét tuyển Văn thư 

5.1. Kiến thức chung 

- Luật Viên chức ngày 15/11/2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25/11/2019; 

- Luật Giáo dục ngày 14/6/2019. 

- Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ về xử lý 

kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức; 

- Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về đánh 

giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức; 

- Nghị định số 48/2023/NĐ-CP ngày 17/7/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính 

phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức; 

- Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ về ban hành quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi 

nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên 

chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công 

chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; 
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5.2. Kiến thức chuyên ngành 

- Nghị định số 99/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về quản lý 

và sử dụng con dấu; 

- Nghị định số 01/2013/NĐ-CP ngày 03/01/2013 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều của Luật Lưu trữ. 

- Thông tư 09/2013/TT-BNV ngày 31/10/2013 của Bộ Nội vụ quy định 

chế độ báo cáo thống kê công tác văn thư lưu trữ và tài liệu lưu trữ. 

- Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 5/3/2020 của Chính phủ về công tác 

văn thư lưu trữ. 

- Quyết định số 548/QĐ-TTg ngày 07/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt dự án “Lưu trữ tài liệu điện tử của các cơ quan nhà nước giai đoạn 

2020 - 2025”; 

- Thông tư số 02/2019/TT-BNV ngày 24/01/2019 của Bộ Nội vụ quy định 

chuẩn dữ liệu thông tin đầu vào và yêu cầu bảo quản tài liệu lưu trữ điện tử. 

- Thông tư số 06/2022/TT-BNV ngày 28/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2021/TT-BNV ngày 11/6/2021 

của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và 

xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức 

chuyên ngành văn thư. 

- Thông tư số 02/2021/TT-BNV ngày 11/6/2021 của Bộ Nội vụ quy định 

mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công 

chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư; 

- Thông tư số 27/2016/TT-BGDĐT ngày 30/12/2016 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo về quy định thời hạn bảo quản tài liệu chuyên môn nghiệp vụ của ngành 

giáo dục. 

II. Sự nghiệp khác (Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông; 

Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật Nông nghiệp) 

1. Kiến thức chung 

- Luật Viên chức ngày 15/11/2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25/11/2019; 

- Nghị định số 115/2012/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển 

dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

- Chức năng, nhiệm vụ của đơn vị dự tuyển (có gửi kèm theo Thông báo). 

2. Kiến thức chuyên ngành đối với một số vị trí dự tuyển 

2.1. Vị trí xét tuyển viên chức kế toán 

- Luật Kế toán ngày 20/11/2015; 

- Nghị định số 174/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016 của Chính phủ Quy 

định chi tiết một số điều của luật Kế toán; 

http://tnut.edu.vn/nghi-dinh-so-582001nd-cp-ngay-2482001-cua-chinh-phu-ve-quan-ly-va-su-dung-con-dau-dt2477.html
http://tnut.edu.vn/nghi-dinh-so-582001nd-cp-ngay-2482001-cua-chinh-phu-ve-quan-ly-va-su-dung-con-dau-dt2477.html
http://tnut.edu.vn/nghi-dinh-so-012013nd-cp-ngay-03012013-dt2482.html
http://tnut.edu.vn/nghi-dinh-so-012013nd-cp-ngay-03012013-dt2482.html
http://tnut.edu.vn/thong-tu-092013tt-bnv-ngay-31102013-dt2487.html
http://tnut.edu.vn/thong-tu-092013tt-bnv-ngay-31102013-dt2487.html
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-30-2020-ND-CP-cong-tac-van-thu-436532.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-30-2020-ND-CP-cong-tac-van-thu-436532.aspx
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- Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính về 

việc hướng dẫn chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp. 

2.2. Vị trí xét tuyển viên chức kiểm tra vệ sinh thú y 

- Luật Thú y năm 2015; 

- Nghị định số 35/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định 

một số điều của Luật Thú y 3; 

- Nghị định số 80/2022/NĐ-CP ngày 13/10/2022 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 35/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của 

Chính phủ quy định một số điều của Luật Thú y. 

- Thông tư số 09/2016/TT-BNNPTNT ngày 01/6/2016 của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ 

sinh thú y.  

2.3. Vị trí xét tuyển viên chức hướng dẫn viên 

- Luật di sản văn hóa; 

- Nghị định số 98/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Luật Di sản văn hóa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Di sản văn hóa; 

- Nghị định số 142/2018/NĐ-CP ngày 09/10/2018 của Chính phủ sửa đổi 

quy định về đầu tư kinh doanh thuộc quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch. 

2.4. Vị trí xét tuyển phóng viên 

- Luật Báo chí 2016; 

- Thông tư liên tịch số 11/2016/TTLT-BTTTT-BNV ngày 7/4/2016 của 

Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp của các chức danh viên chức biên tập viên, phóng viên, biên 

dịch viên và đạo diễn truyền hình thuộc chuyên ngành thông tin và truyền 

thông./. 


		2024-04-08T07:40:11+0700


		2024-04-08T18:41:42+0700
	Bùi Ngọc Sơn


		2024-04-09T08:27:39+0700


		2024-04-09T08:27:36+0700


		2024-04-09T08:27:36+0700


		2024-04-09T08:28:45+0700




